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BÁO CÁO TỔNG KẾT 

Thực hiện Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá 

(Mẫu báo cáo của các tỉnh, thành phố ) 


(Tên tỉnh, thành phố) báo cáo việc thực hiện Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, như sau:
I. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg

1. Kết quả thực hiện:

1.1. Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg: 

- Tình hình ban hành chính sách, pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành về thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ PCTH thuốc lá (ghi rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng ban hành, nội dung của văn bản)

- Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quyết định  số 47/QĐ-TTg (các văn bản tiếp nhận kinh phí của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá), ghi rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng ban hành, nội dung của văn bản); 

-  Tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, đôn đốc (ghi rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng ban hành, nội dung của văn bản, nếu có thể xin gửi kèm theo).

1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho triển khai thi hành Quyết định

- Việc phân công tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc thực hiện Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai Quyết định. 

- Các điều kiện bảo đảm cho triển khai thi hành Quyết định.
 II. Kết quả thực hiện Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg 

1. Đánh giá tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ từ Quỹ PCTH thuốc lá (Ghi tên Đơn vị đầu mối của tỉnh, thành phố tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ Quỹ PCTHTL, Kinh phí tiếp nhận theo từ năm 2013, tỷ lệ giải ngân từ năm 2013 đến 31/12/2024).

ĐVT: triệu đồng

	Năm
	Kinh phí do Quỹ PCTH thuốc lá hỗ trợ 
	Kinh phí từ 

ngân sách địa phương 
	Nguồn khác 

(Ghi rõ: vốn nước ngoài, xã hội hóa…)
	Tỷ lệ giải ngân hàng năm
	Ghi chú
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- Đánh giá việc bố trí kinh phí hằng năm cho việc tổ chức thực hiện Luật PCTH thuốc lá (bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn hỗ trợ từ Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác). Việc bố trí kinh phí hằng năm đã đáp ứng ở mức độ nào đối với việc triển khai thực hiện các nội dung quy định trong Luật PCTH thuốc lá? 

- Đánh giá vai trò của Quỹ PCTH thuốc lá trong việc hỗ trợ các địa phương thực hiện Luật PCTH thuốc lá và tổ chức thực hiện hoạt động PCTH thuốc lá (hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật, nâng cao năng lực,…) 

- Ưu điểm và kết quả đạt được.

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
2. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Quỹ hỗ trợ:
- Báo cáo kết quả thực hiện theo các nhiệm vụ hỗ trợ của Quỹ tại Điều 4 Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg, gồm: (1). Truyền thông về tác hại của thuốc lá và phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp với từng nhóm đối tượng.(2). Xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ chức không có khói thuốc lá; phát triển và nhân rộng các mô hình có hiệu quả.(3). Tổ chức các chiến dịch, sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá dựa vào cộng đồng; tư vấn việc tổ chức nơi dành riêng cho người hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng.(4). Tổ chức cai nghiện thuốc lá. (5). Xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cai nghiện thuốc lá dựa vào cộng đồng và phát triển, nhân rộng các mô hình có hiệu quả.(6). Nghiên cứu đưa ra những bằng chứng phục vụ cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. (7). Xây dựng, hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho mạng lưới cộng tác viên làm công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.(8). Xây dựng nội dung và tổ chức đưa giáo dục về tác hại và phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học.(9). Thực hiện các giải pháp chuyển đổi ngành, nghề cho người trồng cây thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, sản xuất thuốc lá.(10). Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật (Đánh giá tính bao phủ, hiệu quả của các nhóm hoạt động trong việc thực hiện công tác PCTH Thuốc lá).
- Nhận xét ưu điểm:
- Đánh giá khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

3. Về mức hỗ trợ và thủ tục phê duyệt hỗ trợ kinh phí

- Đánh giá về các điều kiện để nhận hỗ trợ của Quỹ theo Điều 22 Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg (tính phù hợp, thuận lợi, khó khăn)..

- Đánh giá về mức hỗ trợ kinh phí của Quỹ đối với công tác PCTH thuốc lá trên địa bàn (kinh phí hỗ trợ có đáp ứng với nhu cầu của đơn vị không? Có nội dung hoạt động nào cần thiết mà chưa được Quỹ hỗ trợ?...). 

- Đánh giá về thủ tục phê duyệt hỗ trợ kinh phí của Quỹ (tính phù hợp, thuận lợi, khó khăn).
4. Về giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ

- Báo cáo việc kiểm tra giám sát của Quỹ đối với việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho đơn vị.

- Nhận xét ưu điểm và kết quả đạt được.

- Đánh giá khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
III. Đề xuất, kiến nghị
1. Về nhiệm vụ của Quỹ

- Đề xuất bổ sung các nhiệm vụ Quỹ có thể hỗ trợ ngoài các nhiệm vụ đã nêu tại Mục 2 phần II.

2. Về điều kiện để nhận hỗ trợ của Quỹ

- Đề xuất bổ sung, sửa đổi các điều kiện nhận hỗ trợ của Quỹ để thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức nhận hỗ trợ từ Quỹ. 

3. Về mức hỗ trợ và thủ tục phê duyệt hỗ trợ kinh phí

- Đề xuất bổ sung, sửa đổi về mức hỗ trợ kinh phí

- Đề xuất bổ sung, sửa đổi về thủ tục phê duyệt hỗ trợ kinh phí

4. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định khác (nếu có)

	Nơi nhận:

· .....

· Lưu: VT
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ

CỦA NGƯỜI KÝ, HỌ TÊN

 (Chữ ký, dấu)


